
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÙ LIỄN 
 

Số: /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phù Liễn, ngày tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ công tác tại cơ sở thực hiện Đề án 06/CP và Tổ công nghệ 

số cộng đồng tại các TDP trên địa bàn phường Phù Liễn 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND phường Phù 

Liễn về thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 phường Phù Liễn; 

Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai tổ công nghệ số cộng đồng; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an phường, Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn 

vị liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 10 Tổ công tác tại cơ sở thực hiện Đề án 06/CP và Tổ công 

nghệ số cộng đồng tại các TDP thuộc phường Phù Liễn. 

(Danh sách thành viên các Tổ công tác có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ của các Tổ công tác: 

1. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID định 

danh mức 2; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ thiết yếu 

theo Đề án 06. 

2. Giúp UBND phường đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền, thực hiện các nhiệm 

vụ và giải pháp xây dựng phát triển kinh tế số, cửa hàng số, thanh toán điện tử, xã hội 

số, hướng dẫn mọi người dân nhận biết về lợi ích của việc đưa sản phẩm lên cửa hàng 

số, nâng cao ý thức về chất lượng sản phẩm, thông qua cửa hàng số người dân có thể 



và bán sản phẩm của mình trên nền tảng công nghệ số. Lan tỏa thông tin về mục đích, 

ý nghĩa và lợi ích mà chuyển đổi số đem lại. 

3. Giúp UBND phường thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính 

sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển kinh tế 

số. Khuyến khích việc chủ động triển khai các sáng kiến, cách làm hay về chuyển 

đổi số, ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả trong thực tiễn. 

4. Triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, xây dựng cửa hàng số cho hộ gia đình 

trên các nền tảng số phát triển người mua thông qua cửa hàng số, định vị địa chỉ số, 

xác định nguồn gốc sản phẩm, dùng công nghệ số để kết nối người bán và người 

mua, phát triển tài khoản thanh toán điện tử. 

5. Kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên đối với người dân, doanh nghiệp, 

thành viên Tổ công tác có thành tích, kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số. 

6. Báo cáo Ủy ban nhân dân phường kết quả hoạt động định kỳ hoặc đột xuất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan và các thành viên được phân công có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Phạm Văn Diện 



PHỤ LỤC 

THÀNH LẬP 10 TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ AN 06 

VÀ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÙ LIỄN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/7/2025) 

 

1. Tổ công tác số 1: Gồm tổ Cận Sơn; Trần Phú; Đường Đỏ; Lý Thường Kiệt 2 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ trong tổ 

1 Ngô Hoàng Nam 
CSKV – Tổ Trần Phú – CAP 
Phù Liễn 

Tổ trưởng 

2 Lê Văn Tùng 
CSKV – Tổ Cận Sơn– CAP Phù 
Liễn 

Tổ Phó 

3 Phạm Phú Tư 
CSKV – Tổ Đường Đỏ - CAP 
Phù Liễn 

Tổ Phó 

4 Trần Trung Nghĩa 
CSKV – Tổ Lý Thường Kiệt 2 – 
CAP Phù Liễn 

Tổ Phó 

5 Trần Phúc Tuyến Bí thứ chi bộ - Tổ Cận Sơn Thành viên 

6 Nguyễn Văn Nghị Tổ trưởng – Tổ Cận Sơn Thành viên 

7 Ngô Thế Hùng Bí thư chi bộ tổ Trần Phú Thành viên 

8 Nguyễn Xuân Sơn Tổ trưởng tổ Trần Phú Thành viên 

9 Hoàng Thị Hiển Trưởng ban CTMT tổ Trần Phú Thành viên 

10 Hoàng Thị Hiền 
Chi hội trưởng phụ nữ tổ Trần 
Phú 

Thành viên 

11 Hà Thị Lẻo Bí thư chi bộ tổ Đường Đỏ Thành viên 

12 Trần Văn Tạo Tổ trưởng tổ Đường Đỏ Thành viên 

13 Vũ Quang Cảnh 
Trưởng ban CTMT tổ Đường 
Đỏ 

Thành viên 

14 Bùi Thanh Nhi 
Chi hội trưởng phụ nữ tổ Đường 
Đỏ 

Thành viên 

15 Nguyễn Thiên Thành 
Bí thư chi bộ tổ Lý Thường Kiệt 
2 

Thành viên 

16 Nguyễn Tiến Xây Tổ trưởng tổ Lý Thường Kiệt 2 Thành viên 

17 Hà Kế Tấn 
Trưởng ban CTMT tổ Lý 
Thường Kiệt 2 

Thành viên 

18 Phạm Thị Hoa 
Chi hội trưởng phụ nữ tổ Lý 
Thường Kiệt 2 

Thành viên 

19 Phạm Mai Chi Bí thư đoàn TDP Trần Phú Thành viên 



20 Lê Hồng Phúc 
Bí thư đoàn TDP Lý Thường 
Kiệt 2 

Thành viên 

21 Vũ Hồi Xuân Bí thư đoàn TDP Đường Đỏ Thành viên 

22 Đinh Thị Thuỳ Vân Bí thư đoàn TDP Cận Sơn Thành viên 



2. Tổ công tác số 2: Gồm tổ Đẩu Vũ; Đẩu Phượng 1; Đẩu Phượng 2; Đẩu Sơn 1; 

Đẩu Sơn 2 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ trong 

tổ 

1 Phạm Tấn Tài 
CSKV – Tổ Đẩu Phượng 1; Đẩu Phượng 
2 – CAP Phù Liễn 

Tổ trưởng 

2 Lê Văn Tùng CSKV – Tổ Đẩu Vũ – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

3 Nguyễn Thành Đạt CSKV – Tổ Đẩu Sơn 1 - CAP Phù Liễn Tổ Phó 

4 Trần Thế Vĩ CSKV – Tổ Đẩu Sơn 2 – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

5 Phạm Văn Tuấn Bí thư chi bộ tổ Đẩu Vũ Thành viên 

6 Hoàng Thị Thanh Tổ trưởng tổ Đẩu Vũ Thành viên 

7 Vũ Thị Vân Điệp Trưởng ban CTMT tổ Đẩu Vũ Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hảo Chi hội trưởng phụ nữ tổ Đẩu Vũ Thành viên 

9 Phạm Văn Thành Bí thư chi bộ tổ Đẩu Phượng 1 Thành viên 

10 Lương Văn Quang Tổ trưởng tổ Đẩu Phượng 1 Thành viên 

11 Vũ Đức Hoa Trưởng ban CTMT tổ Đẩu Phượng 1 Thành viên 

12 Vương Thị Bình Chi hội trưởng phụ nữ tổ Đẩu Phượng 1 Thành viên 

13 Bùi Văn Tùng Bí thư chi bộ tổ Đẩu Phượng 2 Thành viên 

14 Bùi Đức Thu Tổ trưởng tổ Đẩu Phượng 2 Thành viên 

15 Phạm Đức Bốn Trưởng ban CTMT tổ Đẩu Phượng 2 Thành viên 

16 Giang Thị Thái Chi hội trưởng phụ nữ tổ Đẩu Phượng 2 Thành viên 

17 Nguyễn Văn Xuyên Bí thư chi bộ tổ Đẩu sơn 1 Thành viên 

18 Nguyễn Văn Lượng Tổ trưởng tổ Đẩu sơn 1 Thành viên 

19 Bùi Bá Hùng Trưởng ban CTMT tổ Đẩu sơn 1 Thành viên 

20 Trần Thị Thúy Chi hội trưởng phụ nữ tổ Đẩu sơn 1 Thành viên 

21 Nguyễn Văn Tái Bí thư chi bộ tổ Đẩu Sơn 2 Thành viên 

22 Trần Thành Bình Tổ trưởng tổ Đẩu Sơn 2 Thành viên 

23 Trần Thị Sinh Trưởng ban CTMT tổ Đẩu Sơn 2 Thành viên 

24 Nguyễn Thị Bé Chi hội trưởng phụ nữ tổ Đẩu Sơn 2 Thành viên 

25 Bùi Đình Tường Bí thư đoàn TDP Đẩu Vũ Thành viên 



26 Nguyên Như Hải Bí thư đoàn TDP Đẩu Phượng 1 Thành viên 

27 Bùi Anh Kiên Bí thư đoàn TDP Đẩu Phượng 2 Thành viên 

28 Bùi Bá Kiên Bí thư đoàn TDP Đẩu Sơn 1 Thành viên 

29 Nguyễn Sơn Tùng Bí thư đoàn TDP Đẩu Sơn 2 Thành viên 



3. Tổ công tác số 3: Gồm TDP 2; TDP số 3; TDP số 9; TDP số 6 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ trong 

tổ 

1 Phạm Văn Trường CSKV – TDP số 2 – CAP Phù Liễn Tổ trưởng 

2 Phan Đắc Lực CSKV – TDP số 3 – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

3 Lê Trung Việt 
CSKV – Tổ 9 Trần Thành Ngọ - CAP Phù 
Liễn 

Tổ Phó 

4 Nguyễn Quốc Cương CSKV – TDP số 6 – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

5 Lê Xuân Mện Bí thư chi bộ tổ TDP số 3 Thành viên 

6 Đặng Đình Hưng Tổ trưởng tổ TDP số 3 Thành viên 

7 Vũ Đức Toàn Trưởng ban CTMT tổ TDP số 3 Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hường Chi hội trưởng phụ nữ tổ TDP số 3 Thành viên 

9 Lê Đức Thuận Bí thư chi bộ tổ TDP số 2 Thành viên 

10 Vũ Văn Tài Tổ trưởng tổ TDP số 2 Thành viên 

11 Nguyễn Thị Gái Trưởng ban CTMT tổ TDP số 2 Thành viên 

12 Đào Thị Đằm Chi hội trưởng phụ nữ tổ TDP số 2 Thành viên 

13 Nguyễn Cao Bắc Bí thư chi bộ tổ TDP số 9 Thành viên 

14 Bùi Thị Thiệm Tổ trưởng tổ TDP số 9 Thành viên 

15 Phạm Văn Chưng Trưởng ban CTMT tổ TDP số 9 Thành viên 

16 Nguyễn Thị Ban Chi hội trưởng phụ nữ tổ TDP số 9 Thành viên 

17 Vũ Xuân Bình Bí thư chi bộ tổ TDP số 6 Thành viên 

18 Trần Thị Dung Tổ trưởng tổ TDP số 6 Thành viên 

19 Đỗ Văn Cửu Trưởng ban CTMT tổ TDP số 6 Thành viên 

20 Trần Thị Dung Chi hội trưởng phụ nữ tổ TDP số 6 Thành viên 

21 Nguyễn Hoàng Anh Bí thư đoàn TDP số 9 (TTN) Thành viên 

22 Đào Thu Thuận Bí thư đoàn TDP số 2 Thành viên 

23 Nguyễn Anh Đại Bí thư đoàn TDP số 3 Thành viên 

24 Chu Thị Nhật Khánh Bí thư đoàn TDP số 6 Thành viên 



 

 

4. Tổ công tác số 4: Gồm TDP số 1; TDP số 4; TDP số 5; TDP Nam Hải 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

trong tổ 

1 Nguyễn Quốc Cương CSKV – TDP số 5 – CAP Phù Liễn Tổ trưởng 

2 Phạm Anh Tuyên CSKV – TDP số 1 – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

3 Đinh Xuân Đạt 
CSKV – TDP số 4; Tổ Nam Hải – CAP Phù 
Liễn 

Tổ Phó 

4 Nguyễn Thị Phương Bí thư chi bộ tổ TDP số 1 Thành viên 

5 Đoàn Văn Sinh Tổ trưởng tổ TDP số 1 Thành viên 

6 Lương Thị Huyền Trưởng ban CTMT tổ TDP số 1 Thành viên 

7 Nguyễn Thị Thanh Chi hội trưởng phụ nữ tổ TDP số 1 Thành viên 

8 Nguyễn Thị Toàn Bí thư chi bộ tổ TDP số 4 Thành viên 

9 Nguyễn Trung Diệm Tổ trưởng tổ TDP số 4 Thành viên 

10 Ngô Minh Hải Trưởng ban CTMT tổ TDP số 4 Thành viên 

11 Lê Thị Hằng Chi hội trưởng phụ nữ tổ TDP số 4 Thành viên 

12 Đồng Duy Hiển Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ TDP số 5 Thành viên 

13 Nguyễn Văn Hiển Trưởng ban CTMT tổ TDP số 5 Thành viên 

14 Nguyễn Thị Kim Thanh Chi hội trưởng phụ nữ tổ TDP số 5 Thành viên 

15 Nguyễn Xuân Chính Bí thư chi bộ tổ TDP Nam Hải Thành viên 

16 Phạm Văn Đắc Tổ trưởng tổ TDP Nam Hải Thành viên 

17 Đồng Đức Điệu Trưởng ban CTMT tổ TDP Nam Hải Thành viên 

18 Nguyễn Thị Tâm Chi hội trưởng phụ nữ tổ TDP Nam Hải Thành viên 

19 Đào Thuỳ Dương Bí thư đoàn TDP số 1 Thành viên 

20 Nguyễn Đăng Tùng Bí thư đoàn TDP số 4 Thành viên 

21 Hoàng Trung Phong Bí thư đoàn TDP số 5 Thành viên 

22 Trần Hải Yến Bí thư đoàn TDP Nam Hải Thành viên 



5. Tổ công tác số 5: Gồm tổ Kha Lâm 1; Kha Lâm 2; Kha Lâm 5; Kha Lâm 6 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

trong tổ 

1 Trần Công Vinh CSKV – Tổ Kha Lâm 1 – CAP Phù Liễn Tổ trưởng 

2 Phạm Ngọc Thắng CSKV – Tổ Kha Lâm 2 – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

3 Phạm Công Tâm 
CSKV – Tổ Kha Lâm 5; Kha Lâm 6 – CAP 
Phù Liễn 

Tổ Phó 

4 Nguyễn Đức Kim Bí thư chi bộ tổ Kha Lâm 1 Thành viên 

5 Phạm Văn Dự Tổ trưởng tổ Kha Lâm 1 Thành viên 

6 Vũ Đình Hệ Trưởng ban CTMT tổ Kha Lâm 1 Thành viên 

7 Mai Thị Thạnh Chi hội trưởng phụ nữ tổ Kha Lâm 1 Thành viên 

8 Đặng Quang Trình Bí thư chi bộ tổ Kha lâm 2 Thành viên 

9 Phạm Thị Len Trưởng ban CTMT tổ Kha lâm 2 Thành viên 

10 Nguyễn Xuân Lượng Tổ trưởng tổ Kha lâm 2 Thành viên 

11 Phạm Văn Tranh Bí thư chi bộ tổ Kha Lâm 5 Thành viên 

12 Nguyễn Thị Thúy Tổ trưởng tổ Kha Lâm 5 Thành viên 

13 Lê Quý Vinh Trưởng ban CTMT tổ Kha Lâm 5 Thành viên 

14 Nguyễn Thị Mười Chi hội trưởng phụ nữ tổ Kha Lâm 5 Thành viên 

15 Trần Thị Mai Bí thư chi bộ tổ Kha Lâm 6 Thành viên 

16 Vũ Văn Thảnh Tổ trưởng tổ Kha Lâm 6 Thành viên 

17 Nguyễn Văn Thứ Trưởng ban CTMT tổ Kha Lâm 6 Thành viên 

18 Lê Thị Tuyết Chi hội trưởng phụ nữ tổ Kha Lâm 6 Thành viên 

19 Phạm Thành Hưng Bí thư đoàn TDP Kha Lâm 1 Thành viên 

20 Trịnh Ngọc Minh Bí thư đoàn TDP Kha Lâm 2 Thành viên 

21 Nguyễn Thành An Bí thư đoàn TDP Kha Lâm 5 Thành viên 

22 Phạm Thị Hảo Bí thư đoàn TDP Kha Lâm 6 Thành viên 



6. Tổ công tác số 6: Gồm tổ Lệ Tảo 1; Lệ Tảo 2; Lệ Tảo 3 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

trong tổ 

1 Ngô Văn Quỳnh CSKV – Tổ Lệ Tảo 1, 2, 3 – CAP Phù Liễn Tổ trưởng 

2 Đặng Thị Huần Bí thư chi bộ tổ Lệ Tảo 1 Tổ Phó 

3 Đặng Văn Đan Tổ trưởng tổ Lệ Tảo 1 Tổ Phó 

4 Nguyễn Văn Hận Trưởng ban CTMT tổ Lệ Tảo 1 Thành viên 

5 Lưu Thị Xê Chi hội trưởng phụ nữ tổ Lệ Tảo 1 Thành viên 

6 Phạm Thị Tụ Bí thư chi bộ tổ Lệ Tảo 2 Thành viên 

7 Đặng Quang Xuyền Tổ trưởng tổ Lệ Tảo 2 Thành viên 

8 Đặng Quang Hùng Trưởng ban CTMT tổ Lệ Tảo 2 Thành viên 

9 Đặng Thị Mơ Chi hội trưởng phụ nữ tổ Lệ Tảo 2 Thành viên 

10 Phạm Văn Trọng Bí thư chi bộ tổ Lệ Tảo 3 Thành viên 

11 Phạm Thị Thới Tổ trưởng tổ Lệ Tảo 3 Thành viên 

12 Phạm Văn Chinh Trưởng ban CTMT tổ Lệ Tảo 3 Thành viên 

13 Lương Thị Lan Chi hội trưởng phụ nữ tổ Lệ Tảo 3 Thành viên 

14 Nguyễn Đức Mạnh Bí thư đoàn TDP Lệ Tảo 1 Thành viên 

15 Đặng Văn A Bí thư đoàn TDP Lệ Tảo 2 Thành viên 

16 Phạm Văn Đại Bí thư đoàn TDP Lệ Tảo 3 Thành viên 



7. Tổ công tác số 7: Gồm Tổ 10 Trần Thành Ngọ; Gò Công 1; Gò Công 2; Lý 

Thường Kiệt 1. 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ trong 

tổ 

1 Lê Trung Việt 
CSKV – Tổ 10 Trần Thành Ngọ; Tổ Gò 
Công 1 - CAP Phù Liễn 

Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Trọng CSKV – tổ Gò Công 2 – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

3 Ngô Hoàng Nam 
CSKV – Tổ Lý Thường Kiệt 1 – CAP Phù 
Liễn 

Tổ Phó 

4 Nguyễn Ngọc Thạo Bí thư chi bộ tổ TDP số 10 Thành viên 

5 Trần Thanh Viện Tổ trưởng tổ TDP số 10 Thành viên 

6 Lưu Thị Điểm Trưởng ban CTMT tổ TDP số 10 Thành viên 

7 
Nguyễn Thị Bích 
Thúy 

Chi hội trưởng HPN TDP số 10 Thành viên 

8 Phạm Văn Cửu Bí thư chi bộ tổ Gò Công 1 Thành viên 

9 Nguyễn Thị Phượng Tổ trưởng tổ Gò Công 1 Thành viên 

10 Đào Thị Bình Trưởng ban CTMT tổ Gò Công 1 Thành viên 

11 Trần Thị Kim Yến Bí thư chi bộ tổ Gò Công 2 Thành viên 

12 Trần Văn Hựu Tổ trưởng tổ Gò Công 2 Thành viên 

13 Dương Văn Thuyết Trưởng ban CTMT tổ Gò Công 2 Thành viên 

14 Đặng Đức Hiển Bí thư chi bộ tổ Lý Thường Kiệt 1 Thành viên 

15 Vũ Thị Năm Tổ trưởng tổ Lý Thường Kiệt 1 Thành viên 

16 Bùi Xuân Hùng Trưởng ban CTMT tổ Lý Thường Kiệt 1 Thành viên 

20 Lê Thúy Nga Chi hội Trưởng HPN tổ Gò Công 1 Thành viên 

21 Nguyễn Thị Mái Chi hội Trưởng HPN tổ Gò Công 2 Thành viên 

22 Phạm Thị Cúc Chi hội Trưởng HPN tổ Lý Thường Kiệt 1 Thành viên 

23 Trần Thái Bình Bí thư đoàn TDP số 10 (TTN) Thành viên 

24 Nguyễn Vũ Cường Bí thư đoàn TDP Gò Công 1 Thành viên 

25 Đỗ Minh Tuấn Bí thư đoàn TDP Gò Công 2 Thành viên 

26 Đặng Khánh Linh Bí thư đoàn TDP Lý Thường Kiệt 1 Thành viên 

27 Trần Thái Bình Bí thư đoàn TDP số 10 (TTN) Thành viên 

28 Nguyễn Vũ Cường Bí thư đoàn TDP Gò Công 1 Thành viên 



29 Đỗ Minh Tuấn Bí thư đoàn TDP Gò Công 2 Thành viên 

30 Đặng Khánh Linh Bí thư đoàn TDP Lý Thường Kiệt 1 Thành viên 

 

8. Tổ công tác số 8: Gồm tổ Quy Tức 1; Quy Tức 2; Đồng Tử 1; Đồng Tử 2; 

Đồng Tử 3 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

trong tổ 

1 Cao Đăng Nam 
CSKV – Tổ Quy Tức 1; Quy Tức 2 - CAP 
Phù Liễn 

Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thành Đạt 
CSKV – Tổ Đồng Tử 2; Đồng Tử 3 – CAP 
Phù Liễn 

Tổ Phó 

3 Nguyễn Hải Tuần Bí thư chi bộ tổ Quy Tức 2 Thành viên 

4 Tô Quang Thẫn Tổ trưởng tổ Quy Tức 2 Thành viên 

5 Trịnh Trọng Tuệ Trưởng ban CTMT tổ Quy Tức 2 Thành viên 

6 Trần Văn Tĩnh Bí thư chi bộ tổ Đồng Tử 1 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Khiềm Tổ trưởng tổ Đồng Tử 1 Thành viên 

8 Vũ Thị Hân Trưởng ban CTMT tổ Đồng Tử 1 Thành viên 

9 Đỗ Thị Tắp Bí thư chi bộ tổ Đồng Tử 2 Thành viên 

10 Vũ Minh Khang Tổ trưởng tổ Đồng Tử 2 Thành viên 

11 Trần Văn Mấm Trưởng ban CTMT tổ Đồng Tử 2 Thành viên 

12 Đào Văn Định Bí thư chi bộ tổ Đồng Tử 3 Thành viên 

13 Trần Thị Tuyết Tổ trưởng tổ Đồng Tử 3 Thành viên 

14 Bùi Thị Mùi Trưởng ban CTMT tổ Đồng Tử 3 Thành viên 

17 Nguyễn Thanh Mậu Bí thư chi bộ tổ Quy Tức 1 Thành viên 

18 Lê Văn Khá Tổ trưởng tổ Quy Tức 1 Thành viên 

19 Đoàn Anh Tám Trưởng ban CTMT tổ Quy Tức 1 Thành viên 

15 Nguyễn Thị Tuyết Chi hội trưởng HPN tổ Quy Tức 1 Thành viên 

16 Vũ Thị Trinh Chi hội trưởng HPN tổ Quy Tức 2 Thành viên 

17 Phạm Thị Ba Chi hội trưởng HPN tổ Đồng Tử 2 Thành viên 

18 Lê Thị Quế Chi hội trưởng HPN tổ Đồng Tử 3 Thành viên 

19 
Đặng Thị Thanh 
Thuý 

Bí thư đoàn TDP Quy Tức 1 Thành viên 

20 Phạm Huy Hoàng Bí thư đoàn TDP Quy Tức 2 Thành viên 

21 Đỗ Đoan Trang Bí thư đoàn TDP Đồng Tử 2 Thành viên 

22 Trần Hương Thuý Bí thư đoàn TDP Đồng Tử 3 Thành viên 



23 Trần Ngọc Chi Bí thư đoàn TDP TDP Đồng Tử 1 Thành viên 

 

 

 

 

 

9. Tổ công tác số 9: Gồm tổ Minh Khai; Thi Đua; Hạnh Phúc 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

trong tổ 

1 Trần Trọng Hiếu CSKV – Tổ Hạnh Phúc- CAP Phù Liễn Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Trọng CSKV – Tổ Minh Khai– CAP Phù Liễn Tổ Phó 

3 Nguyễn Việt Dũng CSKV – Tổ Thi Đua – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

4 Nguyễn Xuân Đài Bí thư chi bộ tổ Minh Khai Thành viên 

5 Phạm Thị Quyên   

6 Nguyễn Mạnh Đản Trưởng ban CTMT tổ Minh Khai Thành viên 

7 Phạm Quang San Bí thư chi bộ tổ Thi Đua Thành viên 

8 Phạm Văn Mũn Tổ trưởng tổ Thi Đua Thành viên 

9 Trần Phương Nam Trưởng ban CTMT tổ Thi Đua Thành viên 

10 Lương Quang Thanh Bí thư chi bộ tổ Hạnh Phúc Thành viên 

11 Trần Thị Hương Tổ trưởng tổ Hạnh Phúc Thành viên 

12 Vũ Văn Lẫy Trưởng ban CTMT tổ Hạnh Phúc Thành viên 

13 Trần Thị Lanh Chi hội trưởng HPN tổ Minh Khai Thành viên 

14 Bùi Thị Liên Chi hội trưởng HPN tổ Thi Đua Thành viên 

15 Trịnh Thị Thanh Bình Chi hội trưởng HPN tổ Hạnh phúc Thành viên 

16 Đồng Thành Đạt Bí thư đoàn TDP Minh Khai Thành viên 

17 Trần Trọng Quyền Bí thư đoàn TDP Hạnh Phúc Thành viên 

18 Trần Thị Thu Bí thư đoàn TDP Thi Đua Thành viên 



 

 

10. Tổ công tác số 10: Gồm tổ Hòa Bình; Cấp Tiến; Vinh Quang; Kiến Thiết 
 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

trong tổ 

1 Vũ Văn Sơn 
CSKV – Tổ Vinh Quang; Kiến Thiết – CAP 
Phù Liễn 

Tổ trưởng 

2 Trần Trọng Hiếu CSKV – Tổ Cấp Tiến- CAP Phù Liễn Tổ Phó 

3 Nguyễn Việt Dũng CSKV – Tổ Hòa Bình – CAP Phù Liễn Tổ Phó 

4 Phạm Quang Ngự Bí thư chi bộ tổ Hòa Bình Thành viên 

5 Trần Hữu Độ Tổ trưởng tổ Hòa Bình Thành viên 

6 Phạm Khắc Quấy Trưởng ban CTMT tổ Hòa Bình Thành viên 

7 Bùi Thị Thanh Hải Bí thư chi bộ tổ Cấp Tiến Thành viên 

8 Phạm Đức Vường Tổ trưởng tổ Cấp Tiến Thành viên 

9 Trần Đình Long Trưởng ban CTMT tổ Cấp Tiến Thành viên 

10 Nguyễn Thành Loát Bí thư chi bộ tổ Vinh Quang Thành viên 

11 Phạm Thị Năm Tổ trưởng tổ Vinh Quang Thành viên 

12 Trần Đình Dưỡng Trưởng ban CTMT tổ Vinh Quang Thành viên 

13 Phạm Đức Dân Bí thư chi bộ tổ Kiến Thiết Thành viên 

14 Phạm Đức Mấn Tổ trưởng tổ Kiến Thiết Thành viên 

15 Hoàng Thị Miền Trưởng ban CTMT tổ Kiến Thiết Thành viên 

16 Phạm Quang Ngự Bí thư chi bộ tổ Hòa Bình Thành viên 

17 Nguyễn Thị Hiệp Chị Trưởng HPN tổ Vinh Quang Thành viên 

18 Vũ Thị Lương Chị Trưởng HPN tổ Kiến Thiết Thành viên 

19 Bùi Thị Thìa Chị Trưởng HPN tổ Cấp Tiến Thành viên 

20 Nguyễn Đức Sơn Bí thư đoàn TDP Cấp Tiến Thành viên 

21 Trần Thị Anh Bí thư đoàn TDP Kiến Thiết Thành viên 

22 Hoàng Văn Nam Bí thư đoàn TDP Hoà Bình Thành viên 

23 Nguyễn Ngọc Diệp Bí thư đoàn TDP Vinh Quang Thành viên 
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